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TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
Điểm 
xét 
TN 

Kết quả 

1 DVT - Trường Đại học Trà Vinh LÂM THỊ THÚY AN Nữ 28/04/1997 TRÀ VINH Kinh 6.23 Đạt 
2 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THÁI BÌNH Nam 10/01/1998 TRÀ VINH Khơ Me 6.14 Đạt 
3 058 - Sở GDĐT Trà Vinh KIM SƠN DANH Nam 03/02/1997 TRÀ VINH Khơ Me 5.46 Đạt 
4 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THÁI VĂN ĐẤU Nam 05/12/1997 TRÀ VINH Khơ Me 5.37 Đạt 
5 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TIỀN THẠCH ĐÔNG Nam 25/02/1998 TRÀ VINH Khơ Me 5.94 Đạt 
6 058 - Sở GDĐT Trà Vinh KIM TỪ THÚY HÀ Nữ 12/10/1998 TRÀ VINH Khơ Me 6.16 Đạt 
7 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ TỐ HÂN Nữ 20/12/1997 TRÀ VINH Kinh 5.85 Đạt 
8 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN Nữ 21/06/1998 TRÀ VINH Kinh 5.19 Đạt 
9 058 - Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH HỬU HIỆU Nam 13/04/1997 TRÀ VINH Kinh 5.61 Đạt 
10 058 - Sở GDĐT Trà Vinh KIÊN THỊ CẨM HỒNG Nữ 02/02/1995 TRÀ VINH Khơ Me 5.58 Đạt 
11 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH HUỆ Nữ 22/08/1998 TRÀ VINH Kinh 5.46 Đạt 
12 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH CHÍ LINH Nam 20/10/1995 TRÀ VINH Khơ Me 5.16 Đạt 
13 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGÔ HỒNG LINH Nữ 01/08/1997 TRÀ VINH Khơ Me 5.88 Đạt 
14 DVT - Trường Đại học Trà Vinh LÊ PHƯỚC LỘC Nam 28/04/1997 TRÀ VINH Kinh 5.64 Đạt 
15 058 - Sở GDĐT Trà Vinh LÊ HOÀNG NAM Nam 23/06/1994 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 6.06 Đạt 



TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
Điểm 
xét 
TN 

Kết quả 

16 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SÂM NANG Nữ 12/05/1998 TRÀ VINH Khơ Me 5.24 Đạt 
17 058 - Sở GDĐT Trà Vinh CHÂU THỊ NHẢ Nữ 20/01/1998 TRÀ VINH Kinh 5.06 Đạt 
18 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TRANG VĨNH PHONG Nam 17/08/1997 TRÀ VINH Khơ Me 5.88 Đạt 
19 058 - Sở GDĐT Trà Vinh ĐẶNG VĂN SANG Nam 12/12/1996 TRÀ VINH Kinh 5.66 Đạt 
20 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ PHƯƠNG TÂM Nữ 07/05/1998 TRÀ VINH Khơ Me 6.44 Đạt 
21 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH HOÀNG TÂN Nam 25/12/1998 TRÀ VINH Khơ Me 5.71 Đạt 
22 058 - Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ THẢO Nữ 01/07/1997 TRÀ VINH Khơ Me 5.15 Đạt 
23 058 - Sở GDĐT Trà Vinh SƠN BÌNH THƯƠNE Nam 03/05/1998 TRÀ VINH Khơ Me 6.18 Đạt 
24 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦM THANH TIỀN Nam 03/09/1997 TRÀ VINH Kinh 5.45 Đạt 
25 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC TIỀN Nữ 13/11/1997 TRÀ VINH Khơ Me 5.47 Đạt 
26 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG TÍN Nam 21/09/1998 TRÀ VINH Kinh 5.28 Đạt 
27 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THÀNH TRÂN Nam 28/11/1998 TRÀ VINH Khơ Me 5.34 Đạt 
28 DVT - Trường Đại học Trà Vinh LÊ CẨM TÚ Nữ 19/07/1995 TRÀ VINH Kinh 5.94 Đạt 

29 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN Nữ 29/06/1998 TRÀ VINH Kinh 5.50 Đạt 

 
 

 


